
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2A 

(Tuần/week: 26 Từ ngày/From 09/02/2026 đến ngày/To 13/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

09/02/2026 

1 Tiếng Việt 

HS tham gia “ NGÀY XỬA NGÀY XƯA” 

HS mặc trang phục trình 

diễn nhân vật. 

HS đem theo ipad tham gia 

trạm công nghệ. 

 

2 Tiếng Việt 

3 GTS 

4  Đạo đức 

5 TNXH 

6 Toán 

HS tham gia “ CỔ TÍCH XUYÊN KHÔNG” 
7 Toán 

8 Âm nhạc 

9 Âm nhạc 

Thứ Ba 
Tuesday 

10/02/2026 

1 Toán  Các số từ 111 đến 200 SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

2 English (Expat) Unit 11_ Lesson 3 _ SB & WB  

3 English (Expat) Unit 11_ Lesson 3 _ SB & WB  

4  Tiếng Việt  Viết chữ hoa X SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

5 Tiếng Việt 
LTVC: Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm 
than 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

6 Tin học - CN-KT Dự án” Đường đua kịch tính” Học tại phòng Makerspace 

7 Tin học - CN-KT Dự án” Đường đua kịch tính” 
 Học tại phòng Makerspace 

8 Bơi 
DỌN DẸP VỆ SINH LỚP  

9 Bơi 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
11/02/2026 

1 Tiếng Việt 

 

NGHỈ TẾT 
 
 

 

2 English (Expat) 

3 English (Expat) 

4  Toán 

5 Toán 

6 Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt 

8 English 

9 English 

Thứ Năm 
Thursday 

12/02/2026 

1 Tiếng Việt 

 

NGHỈ TẾT 
 

 

2 STEAM PBL 

3 STEAM PBL 

4  GDTC 

5 GDTC 

6 Mỹ thuật 

7 Mỹ thuật 

8 English 

9 English 

Thứ Sáu 
Friday 

13/02/2026 

1 Tiếng Việt 

NGHỈ TẾT  
2 Math 

3 Math 

4  English (Expat) 



  

 

 

 

5 English (Expat) 

6 Tiếng Việt 

7 KNS 

8 HĐTN 

9 HĐTN 


